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Đoàn Nhật THCS Nguyễn Văn Phú Q11Quang P. Hiệu trưởng 30/04/1981 Địa Lí1 0933041981 THPT NGUYỄN VĂN LINH Trưởng điểm thi

Trần Thị Thanh THCS Nguyễn Văn Phú Q11Thúy P. Hiệu trưởng 23/12/1984 Lịch sử2 0906679438 THCS NGUYỄN HUỆ Q11 P. Trưởng điểm thi

Vương Thị THCS Nguyễn Văn Phú Q11Nga Hiệu trưởng 20/8/1974 Ngữ văn3 0919081246 THCS NGUYỄN VĂN PHÚ Q11 P. Trưởng điểm thi C
SVC

Tằng Chí THCS Nguyễn Văn Phú Q11Hoàng Giáo viên 14/05/1989 TDTT4 0903961698 THPT NGUYỄN VĂN LINH Thư ký 1

Huỳnh Thị Kim THCS Nguyễn Văn Phú Q11Phượng Giáo viên 20/12/1980 Ngữ văn5 0772925842 THCS NGUYỄN HUỆ Q11 Thư ký 2

Dương Thị Mộng THCS Nguyễn Văn Phú Q11Tuyết Tổ trưởng 10/06/1972 Vật Lí6 0902891907 THPT NGUYỄN VĂN LINH Cán bộ coi thi

Nguyễn Nghĩa THCS Nguyễn Văn Phú Q11Bảo Giáo viên 01/04/1971 Vật Lí7 0949262608 THPT NGUYỄN VĂN LINH Cán bộ coi thi

Nguyễn Minh THCS Nguyễn Văn Phú Q11Châu Giáo viên 22/01/1992 Toán8 0798343289 THPT NGUYỄN VĂN LINH Cán bộ coi thi

Phan Hữu THCS Nguyễn Văn Phú Q11Cương Giáo viên 10/08/1986 Hóa học9 0972672600 THPT NGUYỄN VĂN LINH Cán bộ coi thi

Trần Thị Thùy THCS Nguyễn Văn Phú Q11Dung Giáo viên 12/04/1986 Địa Lí10 0984447001 THPT NGUYỄN VĂN LINH Cán bộ coi thi

Nguyễn Hồng THCS Nguyễn Văn Phú Q11Giang Giáo viên 14/03/1984 Ngữ văn11 0973732733 THPT NGUYỄN VĂN LINH Cán bộ coi thi

Lâm Hồng THCS Nguyễn Văn Phú Q11Hải Giáo viên 05/06/1980 Hóa học12 0917159103 THPT NGUYỄN VĂN LINH Cán bộ coi thi

Phan Thị Kim THCS Nguyễn Văn Phú Q11Lam Giáo viên 25/03/1984 Tiếng Anh13 0979848425 THPT NGUYỄN VĂN LINH Cán bộ coi thi

Bùi Quốc THCS Nguyễn Văn Phú Q11Ngân Giáo viên 15/04/1983 TDTT14 0986737297 THPT NGUYỄN VĂN LINH Cán bộ coi thi

Đỗ Phú THCS Nguyễn Văn Phú Q11Phong Giáo viên 18/11/1979 Tiếng Anh15 01696084375 THPT NGUYỄN VĂN LINH Cán bộ coi thi

Duương Hoàng THCS Nguyễn Văn Phú Q11Tâm Giáo viên 22/12/1994 Tiếng Anh16 01692104396 THPT NGUYỄN VĂN LINH Cán bộ coi thi

Lê Hoàng Hải THCS Nguyễn Văn Phú Q11Thanh Giáo viên 18/09/1995 Toán17 01664755600 THPT NGUYỄN VĂN LINH Cán bộ coi thi

Trần Vĩnh THCS Nguyễn Văn Phú Q11Thông Giáo viên 05/08/1989 Toán18 01656238928 THPT NGUYỄN VĂN LINH Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Diệp THCS Nguyễn Văn Phú Q11Thúy Giáo viên 27/8/1993 Toán19 0982105813 THPT NGUYỄN VĂN LINH Cán bộ coi thi

Lương Nguyễn THCS Nguyễn Văn Phú Q11Trãi Giáo viên 22/04/1977 Ngữ văn20 0904563476 THPT NGUYỄN VĂN LINH Cán bộ coi thi

Lê Hoàng THCS Nguyễn Văn Phú Q11Vũ Giáo viên 16/06/1977 Vật Lí21 0909546730 THPT NGUYỄN VĂN LINH Cán bộ coi thi

Lê Thị THCS Nguyễn Văn Phú Q11Xoan Giáo viên 19/08/1988 Ngữ văn22 0938206896 THPT NGUYỄN VĂN LINH Cán bộ coi thi

Lê Hoàng THCS Nguyễn Văn Phú Q11Diễm Giáo viên 4/28/1988 Vật Lí23 0938280488 THCS NGUYỄN VĂN PHÚ Q11 Cán bộ coi thi

Trần Phạm Bá THCS Nguyễn Văn Phú Q11Hậu Giáo viên 11/29/1985 Vật Lí24 0936245761 THCS NGUYỄN VĂN PHÚ Q11 Cán bộ coi thi

Vũ Minh THCS Nguyễn Văn Phú Q11Hiếu Giáo viên 10/12/1987 Hóa học25 0767025796 THCS NGUYỄN VĂN PHÚ Q11 Cán bộ coi thi

Dương Xuân THCS Nguyễn Văn Phú Q11Minh Giáo viên 7/20/1985 Vật Lí26 0368800430 THCS NGUYỄN VĂN PHÚ Q11 Cán bộ coi thi

Phạm Văn THCS Nguyễn Văn Phú Q11Nhân Giáo viên 4/19/1987 Vật Lí27 03970472470 THCS NGUYỄN VĂN PHÚ Q11 Cán bộ coi thi
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Du Thanh THCS Nguyễn Văn Phú Q11Quyên Giáo viên 2/15/1996 Lịch sử28 0936768401 THCS NGUYỄN VĂN PHÚ Q11 Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị THCS Nguyễn Văn Phú Q11Thảo Giáo viên 2/9/1988 Hóa học29 0903480230 THCS NGUYỄN VĂN PHÚ Q11 Cán bộ coi thi

Võ THCS Nguyễn Văn Phú Q11Hùng Giáo viên 09/06/1962 Ngữ văn30 0773154594 THCS NGUYỄN MINH HOÀNG Q11 Cán bộ coi thi

Trần Lệ THCS Nguyễn Văn Phú Q11Khanh Giáo viên 25/08/1982 Vật Lí31 0933369439 THCS NGUYỄN MINH HOÀNG Q11 Cán bộ coi thi

Võ Thị Ngọc THCS Nguyễn Văn Phú Q11Lan Giáo viên 04/11/1981 Khác32 0397984599 THCS NGUYỄN MINH HOÀNG Q11 Cán bộ coi thi

Hoàng Thị THCS Nguyễn Văn Phú Q11Lan Giáo viên 15/07/1987 Lịch sử33 0986018403 THCS NGUYỄN MINH HOÀNG Q11 Cán bộ coi thi

Lý Thanh THCS Nguyễn Văn Phú Q11Phương Chủ tịch Công 
đoàn

20/10/1979 Toán34 0966543345 THCS NGUYỄN HUỆ Q11 Cán bộ coi thi

Phan Thị Kim THCS Nguyễn Văn Phú Q11Ân Tổ trưởng 07/4/1988 Địa Lí35 0902452847 THCS NGUYỄN HUỆ Q11 Cán bộ coi thi

Nguyễn Thế THCS Nguyễn Văn Phú Q11Phương Tổ trưởng 01/01/1984 Toán36 0987036103 THCS NGUYỄN HUỆ Q11 Cán bộ coi thi

Phạm Thị Hồng THCS Nguyễn Văn Phú Q11Vân Tổ trưởng 20/6/1983 Hóa học37 0909524803 THCS NGUYỄN HUỆ Q11 Cán bộ coi thi

Hoàng Khắc THCS Nguyễn Văn Phú Q11Biên Giáo viên 15/5/1993 Lịch sử38 0349501828 THCS NGUYỄN HUỆ Q11 Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Kim THCS Nguyễn Văn Phú Q11Diệu Giáo viên 05/8/1993 KTƯD39 0931967708 THCS NGUYỄN HUỆ Q11 Cán bộ coi thi

Phạm Thị Thu THCS Nguyễn Văn Phú Q11Hoài Giáo viên 28/8/1981 Khác40 0946280881 THCS NGUYỄN HUỆ Q11 Cán bộ coi thi

Phan Ngọc Hồng THCS Nguyễn Văn Phú Q11Loan Giáo viên 10/6/1988 Tin Học41 0902231427 THCS NGUYỄN HUỆ Q11 Cán bộ coi thi

Trần Thị Kim THCS Nguyễn Văn Phú Q11Mỹ Giáo viên 13/5/1982 GDCD42 0934172921 THCS NGUYỄN HUỆ Q11 Cán bộ coi thi

Đặng Thị Bích THCS Nguyễn Văn Phú Q11Nga Giáo viên 01/11/1976 KTƯD43 0964453828 THCS NGUYỄN HUỆ Q11 Cán bộ coi thi

Lương Tùng THCS Nguyễn Văn Phú Q11Nguyên Giáo viên 03/12/1984 TDTT44 0905355035 THCS NGUYỄN HUỆ Q11 Cán bộ coi thi

Hoàng Đắc THCS Nguyễn Văn Phú Q11Nhân Giáo viên 13/9/1991 Toán45 0965838891 THCS NGUYỄN HUỆ Q11 Cán bộ coi thi

Trần Thị Hồng THCS Nguyễn Văn Phú Q11Nhung Giáo viên 17/7/1995 Toán46 0338252091 THCS NGUYỄN HUỆ Q11 Cán bộ coi thi

Trần Đỗ Thùy THCS Nguyễn Văn Phú Q11Phương Giáo viên 02/6/1979 Ngữ văn47 0934996650 THCS NGUYỄN HUỆ Q11 Cán bộ coi thi

Phan Thị THCS Nguyễn Văn Phú Q11Phượng Giáo viên 16/4/1991 Địa Lí48 0937556214 THCS NGUYỄN HUỆ Q11 Cán bộ coi thi

Trần Thị Kim THCS Nguyễn Văn Phú Q11Thoa Giáo viên 19/5/1972 Tiếng Anh49 0778855209 THCS NGUYỄN HUỆ Q11 Cán bộ coi thi

Lê Thị THCS Nguyễn Văn Phú Q11Thương Giáo viên 12/2/1993 Vật Lí50 0773374104 THCS NGUYỄN HUỆ Q11 Cán bộ coi thi

Huỳnh Xuân THCS Nguyễn Văn Phú Q11Trúc Giáo viên 03/5/1988 Tin Học51 0902879747 THCS NGUYỄN HUỆ Q11 Cán bộ coi thi

Phạm Thu THCS Nguyễn Văn Phú Q11Hà Tổ trưởng 12/01/1971 Lịch sử52 02838603075 THPT TRẦN QUANG KHẢI Cán bộ coi thi

Doãn Nguyễn Hoàng THCS Nguyễn Văn Phú Q11Tâm Tổ trưởng 01/01/1983 Khác53 02838603075 THPT TRẦN QUANG KHẢI Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Tuyết THCS Nguyễn Văn Phú Q11Lê P. Tổ trưởng 10/11/1984 Khác54 02838603075 THPT TRẦN QUANG KHẢI Cán bộ coi thi
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Hồ Thị Ngọc THCS Nguyễn Văn Phú Q11Bích Giáo viên 06/04/1978 Vật Lí55 02838603075 THPT TRẦN QUANG KHẢI Cán bộ coi thi

Hồ Văn THCS Nguyễn Văn Phú Q11Bua Giáo viên 16/11/1971 Vật Lí56 02838603075 THPT TRẦN QUANG KHẢI Cán bộ coi thi

Bùi Ngọc THCS Nguyễn Văn Phú Q11Cảnh Giáo viên 10/10/1985 Vật Lí57 02838603075 THPT TRẦN QUANG KHẢI Cán bộ coi thi

Lê Thùy THCS Nguyễn Văn Phú Q11Dung Giáo viên 10/12/1984 Ngữ văn58 02838603075 THPT TRẦN QUANG KHẢI Cán bộ coi thi

Lê Thị THCS Nguyễn Văn Phú Q11Hà Giáo viên 01/01/1983 Lịch sử59 02838603075 THPT TRẦN QUANG KHẢI Cán bộ coi thi

Nguyễn Trọng THCS Nguyễn Văn Phú Q11Hiếu Giáo viên 20/07/1966 Vật Lí60 02838603075 THPT TRẦN QUANG KHẢI Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Thanh THCS Nguyễn Văn Phú Q11Hòa Giáo viên 24/08/1979 Lịch sử61 02838603075 THPT TRẦN QUANG KHẢI Cán bộ coi thi

Hoàng Thị Thu THCS Nguyễn Văn Phú Q11Hương Giáo viên 11/04/1982 Vật Lí62 02838603075 THPT TRẦN QUANG KHẢI Cán bộ coi thi

Võ Thị THCS Nguyễn Văn Phú Q11Huyền Giáo viên 12/04/1986 Ngữ văn63 02838603075 THPT TRẦN QUANG KHẢI Cán bộ coi thi

Lê Văn Duy THCS Nguyễn Văn Phú Q11Khương Giáo viên 08/12/1972 Vật Lí64 02838603075 THPT TRẦN QUANG KHẢI Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Tùng THCS Nguyễn Văn Phú Q11Lâm Giáo viên 07/01/1974 Ngữ văn65 02838603075 THPT TRẦN QUANG KHẢI Cán bộ coi thi

Đoàn Tấn THCS Nguyễn Văn Phú Q11Phương Giáo viên 16/09/1963 Vật Lí66 02838603075 THPT TRẦN QUANG KHẢI Cán bộ coi thi

Trịnh Thị THCS Nguyễn Văn Phú Q11Tâm Giáo viên 05/06/1988 Lịch sử67 02838603075 THPT TRẦN QUANG KHẢI Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị THCS Nguyễn Văn Phú Q11Thảo Giáo viên 22/07/1983 Khác68 02838603075 THPT TRẦN QUANG KHẢI Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Xuân THCS Nguyễn Văn Phú Q11Thu Giáo viên 24/04/1982 Vật Lí69 02838603075 THPT TRẦN QUANG KHẢI Cán bộ coi thi

Cao Thị THCS Nguyễn Văn Phú Q11Trang Giáo viên 15/10/1987 Ngữ văn70 02838603075 THPT TRẦN QUANG KHẢI Cán bộ coi thi

Lưu Thị THCS Nguyễn Văn Phú Q11Yến Giáo viên 19/06/1986 Lịch sử71 02838603075 THPT TRẦN QUANG KHẢI Cán bộ coi thi

Tào Võ Hiền THCS Nguyễn Văn Phú Q11Nghĩa Nhân viên 11/1/1988 Không dạy72 0938801127 THCS NGUYỄN VĂN PHÚ Q11 Cán bộ Vi tính

Nguyễn Đức THCS Nguyễn Văn Phú Q11Nghiêm Giáo viên 7/5/1971 Tiếng Anh73 0902811768 THCS NGUYỄN VĂN PHÚ Q11 Cán bộ Kỹ thuật

Nguyễn Ngọc THCS Nguyễn Văn Phú Q11Sanh Giáo viên 3/8/1983 Toán74 0932771614 THCS NGUYỄN VĂN PHÚ Q11 Cán bộ Kỹ thuật

Võ Quốc Hồng THCS Nguyễn Văn Phú Q11Chinh Nhân viên 11/12/1985 Không dạy75 0932678151 THCS NGUYỄN VĂN PHÚ Q11 Thủ Quỹ

Phạm Thị Thúy THCS Nguyễn Văn Phú Q11Ái Nhân viên 15/6/1972 Không dạy76 0917298126 THCS NGUYỄN VĂN PHÚ Q11 Kế toán

Lê Thị Ngọc THCS Nguyễn Văn Phú Q11Hân Giáo viên 1/1/1982 Địa Lí77 0703712881 THCS NGUYỄN VĂN PHÚ Q11 Y Tế

Đỗ Minh THCS Nguyễn Văn Phú Q11Phụng Giáo viên 27/07/1979 TDTT78 0917257375 THCS NGUYỄN VĂN PHÚ Q11 Y Tế

Phùng Ngọc THCS Nguyễn Văn Phú Q11Thịnh Giáo viên 29/6/1983 Khác79 0908833903 THCS NGUYỄN VĂN PHÚ Q11 Y Tế

Nguyễn Thị Thanh THCS Nguyễn Văn Phú Q11Vân Giáo viên 9/10/1982 Sinh học80 0934103512 THCS NGUYỄN VĂN PHÚ Q11 Y Tế

Lâm Nguyệt THCS Nguyễn Văn Phú Q11Thanh Nhân viên 16/11/1982 Không dạy81 0386592286 THCS NGUYỄN VĂN PHÚ Q11 Y Tế
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Lê Thị THCS Nguyễn Văn Phú Q11Bình Nhân viên 2/2/1974 Không dạy82 0833241789 THCS NGUYỄN VĂN PHÚ Q11 Phục vụ

Trương Thanh THCS Nguyễn Văn Phú Q11Thúy Nhân viên 9/1/1992 Không dạy83 0909984874 THCS NGUYỄN VĂN PHÚ Q11 Phục vụ

Phạm Thị Cẩm THCS Nguyễn Văn Phú Q11Vân Nhân viên 17/10/1972 Không dạy84 0938611004 THCS NGUYỄN VĂN PHÚ Q11 Phục vụ

Nguyễn Văn THCS Nguyễn Văn Phú Q11Thêm Nhân viên 20/9/1969 Không dạy85 0909637299 THCS NGUYỄN VĂN PHÚ Q11 Bảo vệ

Vũ Lương THCS Nguyễn Văn Phú Q11Tính Nhân viên 4/1/1966 Không dạy86 0904674881 THCS NGUYỄN VĂN PHÚ Q11 Bảo vệ

Nguyễn Mạnh THCS Nguyễn Văn Phú Q11Hà Chức vụ khác 23/11/1989 Không dạy87 0386592286 THCS NGUYỄN VĂN PHÚ Q11 An Ninh

Nguyễn Lam THCS Nguyễn Văn Phú Q11Trường Chức vụ khác 05/01/1997 Không dạy88 0386592286 THCS NGUYỄN VĂN PHÚ Q11 An Ninh

Trong đó gồm: 1 Trưởng điểm thi;  1 P. Trưởng điểm thi 1; 1 P. Trưởng điểm thi CSVC; 2 Thư ký điểm thi; 66 CB coi thi; 17 nhân viên làm nhiệm vụ  tại Điểm coi thi.

Lưu ý:

- Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về sự vắng mặt của CB, GV, NV được cử làm công tác tại Điểm coi thi.
- Trường hợp nếu có thay đổi CB coi thi, CB chấm thi phải có văn bản đề nghị thay thế của Thủ trưởng đơn vị 
và phải được Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt bằng văn bản;

- Ban Lãnh đạo Điểm thi có mặt lúc 8 giờ 00 ngày 05/7/2021 tại Điểm thi;
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt lúc 6 giờ 15 ngày 06/7/2021 tại Điểm thi.

Tổng cộng danh sách có: 88 cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia tại điểm thi.
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